Phụ lục 2:  Kèm theo hướng dẫn số 926/HD-SGD&ĐT
PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC
	STT
	TÊN LĨNH VỰC
	STT
	TÊN LĨNH VỰC

	CẤP MẦM NON

	1
	Quản lý
	3
	Giáo dục mầm non

	2
	Chăm sóc nuôi dưỡng
	4
	Giáo dục nhà trẻ

	
	
	5
	Thư viện

	CẤP TIỂU HỌC

	1
	Tiếng việt
	11
	Thể dục

	2
	Toán
	12
	Tự chọn

	3
	Đạo đức
	13
	Giáo dục tập thể

	4
	Tự nhiên xã hội
	14
	Chủ nhiệm

	5
	Khoa học
	15
	Quản lý

	6
	Lịch sử và Địa lý
	16
	Công tác Đoàn, Đội

	7
	Âm nhạc
	17
	Thanh tra

	8
	Mỹ thuật
	18
	Công đoàn

	9
	Thủ công
	19
	Thư viện

	10
	Kỹ thuật
	
	


	CẤP THCS

	1
	Ngữ văn
	13
	Ngoại ngữ

	2
	Toán
	14
	Tự chọn

	3
	Giáo dục công dân
	15
	Giáo dục tập thể

	4
	Vật lý
	16
	Chủ nhiệm

	5
	Hoá học
	17
	Giáo dục hướng nghiệp

	6
	Sinh học
	18
	Quản lý

	7
	Lịch sử
	19
	Công tác Đoàn, Đội

	8
	Địa lý
	20
	Thanh tra

	9
	Âm nhạc
	21
	Công đoàn


	10
	Mỹ thuật
	22
	Nhân viên

	11
	Công nghệ
	23
	Thư viện

	12
	Thể dục
	
	

	CẤP THPT

	1
	Ngữ văn
	13
	Tự chọn

	2
	Toán
	14
	Giáo dục tập thể

	3
	Giáo dục công dân
	15
	Chủ nhiệm

	4
	Vật lý
	16
	Giáo dục hướng nghiệp

	5
	Hoá học
	17
	Giáo dục nghề phổ thông

	6
	Sinh học
	18
	Quản lý


	7
	Lịch sử
	19
	Công tác Đoàn, Đội

	8
	Địa lý
	20
	Thanh tra

	9
	Công nghệ
	21
	Công đoàn

	10
	Thể dục
	22
	Nhân viên

	11
	Ngoại ngữ
	23
	Thư viện

	12
	Tin học
	24
	Giáo dục quốc phòng và an ninh

	CẤP GDTX

	1
	Toán
	11
	Hoạt động tập thể

	2
	Vật lý
	12
	Giáo dục hướng nghiệp

	3
	Hoá học
	13
	Chủ nhiệm

	4
	Sinh học
	14
	Quản lý

	5
	Ngữ văn
	15
	Công tác Đoàn, Đội

	6
	Lịch sử
	16
	Thanh tra

	7
	Địa lý
	17
	Công đoàn

	8
	Giáo dục công dân
	18
	Nhân viên

	9
	Ngoại ngữ
	19
	Thư viện

	10
	Tin học-Công nghệ
	
	

	CẤP THCN

	1
	Chuyên ngành
	6
	Công tác Đoàn, Đội

	2
	Cơ bản
	7
	Thanh tra

	3
	Hoạt động tập thể
	8
	Công đoàn

	4
	Chủ nhiệm
	9
	Nhân viên

	5
	Quản lý
	10
	Thư viện
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